
PHIẾU BÀI TẬP 

TIẾNG VIỆT: Bài Bé Mai đã lớn (t4) 

Bài tập 3: Chọn tên gọi cho mỗi người, mỗi vật, mỗi việc trong từng bức tranh:  

(bạn nam, quét, mớ rau, nhặt rau, đá bóng, quả bóng, cái chổi, bạn nữ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 4: Đặt 1 câu có từ ngữ ở bài tập 3. 

Mẫu: Phong đang quét nhà. 
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ĐÁP ÁN ( DÀNH CHO QUÝ PHỤ HUYNH THAM KHẢO) 

Bài tập 3: Chọn tên gọi cho mỗi người, mỗi vật, mỗi việc trong từng bức tranh:  

(PH hướng dẫn các em chọn tên gọi phù hợp cho mỗi người, mỗi vật, mỗi việc trong từng 

bức tranh với các tên gọi đã được cho sẵn.) 

1 – bạn gái   2 – đá bóng  3 – cái chổi 

4 – quả bóng    5 – quét nhà  6 – nhặt rau 

7 – bạn nam           8 – mớ rau 

Bài tập 4: Đặt 1 câu có từ ngữ ở bài tập 3. 

PH hướng dẫn các em đặt 1 câu tùy thích (có chứa từ ngữ ở bài tập 3) sao cho phù hợp. 

Lưu ý: Khi đặt câu PH nhắc các em đặt câu phải đầy đủ ý, đầu câu viết hoa và cuối câu ghi 

dấu chấm. 

 

 

 


